
 

Bộ, tỉnh: ……………………………………….. 
Mã đơn vị: …………………………………….. 

Mẫu số 05a-CK/TSC 

 
CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

ĐƠN VỊ​
NĂM ... 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng. 

STT TÀI SẢN 

ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG/ MUA SẮM 

TIẾP NHẬN GIAO, 
ĐIỀU CHUYỂN THUÊ 

Số 
lượn

g 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Số 
lượn

g 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

Số 
lượn

g 

Diện 
tích 

Nguyên 
giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Đơn vị A                   

1 

Trụ sở làm 
việc, cơ sở 
hoạt động 
sự nghiệp 

                  

1.1 Đất                   

1.2 Nhà                   

1.3 

Vật kiến 
trúc, công 
trình xây 
dựng khác 

                  

2 Xe ô tô                   

3 

Phương 
tiện vận 
tải khác 
(ngoài xe ô 
tô) 

                  



4 Máy móc, 
thiết bị                   

5 

Cây lâu 
năm, súc 
vật làm 
việc 
và/hoặc 
cho sản 
phẩm 

                  

6 
Tài sản cố 
định đặc 
thù 

                  

7 
Tài sản cố 
định hữu 
hình khác 

                  

8 

Tài sản cố 
định vô 
hình 
(ngoài giá 
trị quyền 
sử dụng 
đất) 

                  

II Đơn vị B                   

  ….                   

  Tổng cộng                   

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký và ghi rõ họ tên)​

​
​
​
​
 

........, ngày........tháng........năm......​
BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP 

TỈNH​
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 



- Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào 
Phần mềm Quản lý tài sản công. 
 


